	EXERCISE - PART 6

	No.
	Vietnamese
	English

	1
	Anh ấy đã viếng thăm chùa Phật Quang cách đây 2 năm. 
	

	2
	Tôi đã làm bài tập về nhà tối qua.
	

	3
	Cô ấy đã tham gia ban Môi trường trong Đại lễ Phật Thành Đạo năm rồi.
	

	4
	Tôi đã tham dự lễ Xuất gia vào 9 tháng trước.
	

	5
	Chúng con đã công quả cho Đại lễ Phật Thành Đạo năm trước.
	

	6
	[bookmark: _GoBack]Họ đã giới thiệu cho tôi về ngôi chùa này vào tối thứ Tư tuần trước.
	

	
7
	Chúng con đã làm ở Ban Hướng dẫn để chào đón mọi người vào Lễ Phật Đản của năm nay.
	

	8
	Mọi người thì đã rất hạnh phúc vào Đại lễ Phật Thành Đạo năm 2019
	

	9
	Anh ấy đã ngồi thiền với những huynh đệ của Anh ấy vào thứ 2 tuần trước
	



 (
1
)
	10
	Mọi người đã khóc tại buổi lễ Xuất gia bởi vì nó rất là thiêng liêng.
	

	11
	Cuốn sách này đã ở trên kệ ngày hôm qua.
	

	12
	Những người bạn của tôi đã tham dự Đại Lễ Phật Thành Đạo cách đây hai năm trước.
	

	13
	Anh trai của Alex đã đến đây tháng trước.
	

	14
	Những vị khách đặc biệt đã rời ngôi chùa kia vào tối hôm qua.
	

	15
	Những người đầu bếp thì đã bận ở trong bếp để chuẩn bị thức ăn vào trưa hôm qua.
	

	16
	Những con chim kia đã hót trên những cái cây cách đây vài phút trước.
	

	17
	Nhóm này đã có một cuộc họp hôm nay.
	

	
18
	Người học sinh này đã đưa cho những  người nghèo này phần cơm còn lại cách đây một giờ đồng hồ.
	

	19
	Giáo viên của tối giới thiệu chúng tôi đến ngôi chùa này.
	



	20
	Em gái của tôi đã học 500 câu Tiếng Anh căn bản với ba mẹ tôi ngày hôm qua.
	

	21
	Chúng tôi sẽ tham dự một cuộc họp ở sân cỏ lớn lúc 8 giờ sáng.
	

	22
	Chúng tôi sẽ đi đến Trai Đường sau buổi Lễ Xuất Gia.
	

	23
	Họ sẽ đưa những phần cơm đến tất cả các Phật tử lúc 11 giờ sáng.
	

	24
	Anh ấy sẽ mang vài bó củi khô vào trong bếp.
	

	25
	Con sẽ tập thiền vào chiều tối nay cùng với huynh đệ của con.
	

	26
	Chúng ta sẽ chuẩn bị bàn ăn cho Sư Phụ nhé.
	

	27
	Con sẽ làm việc ở ban bảo vệ vào tháng sau.
	

	28
	Cô ấy sẽ thức dậy lúc 5 giờ sáng để giúp đỡ chúng ta.
	

	29
	Chúng ta sẽ nghỉ ngơi sau 3 giờ chiều mai.
	



	30
	Bạn sẽ ở trong ban Can-tin với chúng tớ nhé,
	

	31
	Bố mẹ của cô ấy sẽ đến thăm chùa của chúng ta vào tuần sau.
	

	32
	Đạo tràng của con sẽ tập trung tại sân cỏ chính tối nay.
	

	33
	Những người bác sĩ này sẽ ăn sáng ở nhà khách VIP.
	

	34
	Người diễn viên này sẽ giúp chiên đậu hũ.
	

	35
	Người đàn ông mạnh mẽ này sẽ khiêng nồi súp xuống.
	

	36
	Những bạn học sinh đó sẽ làm kẹo mứt ở trong bếp cũ.
	

	37
	Những người nhân viên đó sẽ chuẩn bị nước ép vào chiều tối.
	

	38
	Người ca sĩ này sẽ hát một bài hát của Sư Phụ tối nay.
	

	39
	Những đứa trẻ này sẽ tập khí công trước khi đi ngủ.
	



	40
	Cuốn sách mới này sẽ rất thú vị đấy.
	

	41
	Bạn nên mặc áo khoác bởi vì thời tiết ở đây lạnh.
	

	42
	Mọi người nên học tiếng Anh mỗi ngày.
	

	43
	Xin hãy cho tôi biết khi bạn cần sự giúp đỡ.
	

	44
	Hãy cẩn thận khi bạn làm bài kiểm tra.
	

	45
	Xin đừng gây ra tiếng ồn trong thời thiền.
	

	46
	Xin hãy cố gắng thực hành thiền định.
	

	47
	Xin hãy luyện tập nội công mỗi ngày.
	

	48
	Tôi có thể biết tên của bạn không?
	

	49
	Tôi có thể ra ngoài một lát không?
	

	50
	Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi không?
	




